ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ II
Môn Ngữ văn 11 – Năm học 2025-2026
I. Thời gian làm bài: 90 phút
 II. Hình thức kiểm tra: Tự luận 
 III. Cấu trúc đề và phân bố tỉ lệ điểm theo các mức độ nhận thức:
  -  Cấu trúc đề gồm 2 phần: Đọc- hiểu và Viết
      1.Đọc - hiểu (6.0 điểm): 
Kiểm tra theo hình thức tự luận gồm 6 câu hỏi/yêu cầu: Nhận biết: 2 câu: 1.5 điểm, thông hiểu: 3 câu: 3 điểm, vận dụng 1 câu: 1.5 điểm
       2. Viết (4.0 điểm): Viết bài văn thuyết minh về một tác phẩm (đoạn trích) văn học.
         
IV. Nội dung kiểm tra
Phần 1: Đọc hiểu
    - Ngữ liệu là văn bản thơ của Nguyễn Du (văn bản ngoài sách giáo khoa) có nội dung phù hợp với các chủ đề, bài học ở lớp 11
     - Nội dung kiểm tra gồm 6 câu hỏi tự luận.
     - Bao gồm các đơn vị kiến thức sau:
1.Văn bản thơ:
	 - Nhận biết và phân tích được một số yếu tố trong thơ như: thể thơ, hình ảnh, ngôn từ, cấu tứ, hình thức bài thơ thể hiện trong văn bản.
    - Phân tích được các chi tiết tiêu biểu, đề tài, và mối quan hệ của chúng trong tính chỉnh thể của tác phẩm; nhận xét được những chi tiết quan trọng trong việc thể hiện nội dung văn bản.
    - Phân tích và đánh giá được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của văn bản; phân biệt chủ đề chính, chủ đề phụ trong một văn bản có nhiều chủ đề.
   - Phân tích và đánh giá được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua văn bản; phát hiện được các giá trị văn hoá, triết lí nhân sinh từ văn bản.
–	Nhận biết và phân tích được một số đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ văn học. Phân tích được tính đa nghĩa của ngôn từ trong tác phẩm văn học.
– Vận dụng được những hiểu biết về tác giả Nguyễn Du để đọc hiểu một số tác phẩm thiw chữ Hán và chữ Nôm.
– Phân tích được ý nghĩa hay tác động của văn bản văn học trong việc làm thay đổi suy nghĩ, tình cảm, cách nhìn và cách thưởng thức, đánh giá của cá nhân đối với văn học và cuộc sống.
2. Tiếng Việt:
Các biện pháp nghệ thuật:
 -  So sánh: Là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác có nét tương đồng để làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.
- Nhân hóa: Là gợi tả con vật, cây cối, đồ vật  bằng những từ ngữ vốn được dùng để gợi tả con người; làm cho thế giới loài vật, cây cối, đồ vật,trở nên gần gũi với con người; biểu thị được những suy nghĩ, tình cảm của con người.
 - Ẩn dụ Là gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật, hiện tượng khác có nét tương đồng (có nét giống nhau) với nó nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.
-Hoán dụ Là gọi tên sự vật, hiện tượng, khái niệm bằng tên gọi của một sự vật, hiện tượng, khái niệm khác có nét tương cận (gần gũi với nó) nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.
- Lặp cấu trúc: là việc sắp xếp các câu hoặc vế câu có cùng kiểu cấu trúc liền kề nhau nhằm nhấn mạnh nội dung, tạo nhịp điệu, tăng sức gợi hình, gợi cảm cho văn bản 
 -Liệt kê Là sắp xếp nối tiếp hàng loạt từ hay cụm từ cùng loại để diễn tả được đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những khía cạnh khác nhau của thực tế hay của tư tưởng, tình cảm. Tác dụng:  Diễn tả cụ thể , toàn diện, gợi hình, sinh động.
 - Câu hỏi tu từ: Là cách sử dụng câu hỏi nhưng không có câu trả lời nhằm biểu thị một ý nghĩa nào đó trong diễn đạt có tác dụng bộc lộ cảm xúc
 -Nói quá Là biệp pháp tu từ phóng đại mức độ, quy mô, tính chất của sự vật, hiện tượng được miêu tả để nhấn mạnh, gây ấn tượng, tăng sức biểu cảm.
 - Nói giảm nói tránh: Cách nói thấp hơn mức độ bình thường nhằm bày tỏ cảm xúc, thái độ….
 - Đảo ngữ là hiện tượng vi phạm có tính chủ định trật tự chuẩn mực của các đơn vị văn bản. Có tác dụng nhấn mạnh , gây ấn tượng về nội dung biểu đạt
 - Đối lập (tương phản) hình ảnh, ý  trái ngược  nhau có tác dụng Tạo hiệu quả hài hòa , cân đối trong diễn đạt . Nhấn mạnh về ý , gợi liên tưởng , gợi hình ảnh sinh động , tạo nhịp điệu

   Phần 2: Viết: 
Viết bài văn thuyết minh : Tác phẩm văn học/ đoạn trích thơ văn Nguyễn Du

  * Yêu cầu chung của bài văn thuyết minh
1. Giới thiệu được tác phẩm, đoạn trích cần thuyết minh (Tác giả, nhan đề, đánh giá chung.)
2. Giới thiệu khái quát về tác giả.
3. Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm, đặc điểm thể loại, tóm tắt được nội dung tác phẩm.
4. Đánh giá giá trị nội dung và đặc sắc nghệ thuật của tác phẩm, đoạn trích
5. Đánh giá vị trí, đóng góp của tác phẩm với đời sống văn học.
Lưu ý:  Có thể lồng ghép các yếu tố khác như miêu tả, biểu cảm, tự sự, nghị luận; nhưng cần đảm bảo giữ được đặc trưng thể loại của văn bản thuyết minh (không để lẫn với văn bản nghị luận)
*Dàn ý chung của bài văn thuyết minh
- Mở bài: Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm
- Thân bài: 
+ Giới thiệu ngắn gọn về quê quán, gia đình, con người, sự nghiệp VH của tác giả.
+ Giới thiệu hoàn cảnh sáng tác, thể loại của tác phẩm,tóm tắt tác phẩm
+ Trình bày giá trị tư tưởng và nghệ thuật của tác phẩm.
- Kết bài: Khẳng định đóng góp của tác phẩm cho nền văn học/ văn hoá


ĐỀ MINH HOẠ
I. ĐỌC - HIỂU(6.0 điểm)
Đọc đoạn trích sau : 
                                   Thúc Sinh từ biệt Thúy Kiều
Người lên ngựa, kẻ chia bào1,
Rừng phong, thu đã nhuốm màu quan san2.
Dặm hồng bụi cuốn chinh an3,
	Trông người đã khuất mấy ngàn dâu xanh.	
Người về chiếc bóng năm canh,
Kẻ đi muôn dặm một mình xa xôi.
Vầng trăng ai xẻ làm đôi,
Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường.
                                (Truyện Kiều Nguyễn Du, , NXB Văn học, 2022, tr.185)
Chú thích
Sau những ngày tháng sống bẽ bàng ở chốn lầu xanh, Kiều được Thúc Sinh yêu mến và chuộc ra khỏi chốn thanh lâu. Hai người đã có khoảng thời gian sống hạnh phúc bên nhau. Thúc Sinh vốn đã có vợ là Hoạn Thư nên Thuý Kiều khuyên chàng trở về quê nói chuyện của hai người với vợ cả. Đoạn trích trên miêu tả cảnh chia ly giữa Thúc Sinh và Thuý Kiều.
(1) Chia bào: Buông áo.
(2) Quan san: Cách ải, cách núi, ý nói sự xa cách.
(3) Chinh an: Yên ngựa đi đường. Chỉ việc đi đường xa.
(4) Gối chiếc: Gối đơn, chỉ sự cô đơn.
(5) Dặm trường: Đường xa.
Trả lời các câu hỏi:
Câu 1. (0.75 điểm) Chỉ ra những hình ảnh thiên nhiên được miêu tả trong đoạn trích?
[bookmark: _Hlk152444845]Câu 2. (0.75 điểm) Cuộc chia tay giữa Thúy Kiều và Thúc Sinh diễn ra vào thời điểm nào?
Câu 3. (1.0 điểm) Ạnh chị hiểu như thế nào về hai câu thơ 
“Người lên ngựa, kẻ chia bào1,
Rừng phong, thu đã nhuốm màu quan san2.
Câu 4. (1.0 điểm)  A/c hiểu như thế nào về hình ảnh“chiếc bóng năm canh” trong câu thơ “Người về chiếc bóng năm canh”.
Câu 5. (1.0 điểm) Nêu tác dụng của phép đối  trong 2 câu thơ sau:
                                      Vầng trăng ai xẻ làm đôi,
                             Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường.
Câu 6. (1.5 điểm) Viết đoạn văn ( từ 5-7 dòng) trình suy nghĩ của anh/chị về khát vọng hạnh phúc của người phụ nữ trong xã hội xưa. 
II. VIẾT (4.0 điểm)
       Viết văn bản thuyết minh đoạn trích “Thúc Sinh từ biệt Thúy Kiều” ở phần Đọc –hiểu.
 ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	Những hình ảnh thiên nhiên: rừng phong, dặm hồng bụi cuốn, ngàn dâu, vầng trăng.
	0.75

	
	2
	Thời gian: mùa thu
	0.75

	
	3
	Hai câu thơ vừa tái hiện cảnh chia tay đầy xúc động, vừa cho thấy bút pháp tả cảnh ngụ tình đặc sắc của Nguyễn Du
	1.0

	
	4
	Hình ảnh“chiếc bóng năm canh” trong câu thơ “Người về chiếc bóng năm canh” thể hiện tâm trạng:
· Nhấn mạnh tâm trạng cô đơn,  buồn tủi của Thuý Kiều.
Hướng dẫn chấm:
	1,0

	
	5
	Tác dụng: 
· Nghệ thuật: làm cho câu thơ gợi hình, gợi cảm, nhịp nhàng, cân đối
·  Nội dung: Nhấn mạnh sự tan vỡ, chia cắt,…. ..
	1,0

	
	6
	Suy nghĩ về khát vọng hạnh phúc của người phụ nữ trong xã hội xưa:
Gợi ý: 
+ Là khát vọng chính đáng, mãnh liệt  nhưng khó có thể thực hiện được trong xã hội phong kiến nhiều bất công, ngang trái.
+ Trân trọng khát vọng hạnh phúc của người phụ nữ trong xã hội phong kiến; lên án, tố cáo những thế lực tàn bạo đã tước đi quyền sống và hạnh phúc của họ….
	1.5

	
	
	
	

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn thuyết minh
Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề thuyết minh: Thuyết minh đoạn trích “Thúc Sinh từ biệt Thúy Kiều” trích Truyện Kiều – Nguyễn Du
	 0,5

	
	
	c. Triển khai vấn đề thuyết minh thành các luận điểm
Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các phương thức biểu đạt. Dưới đây là một vài gợi ý cần hướng tới:
	 2,5





























	
	
	Học sinh có thể thuyết minh theo nhiều cách nhưng cần đáp ứng các yêu cầu sau:
1. Mở bài:  Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm
 “Truyện Kiều” của Nguyễn Du là một kiệt tác trong nền văn học dân tộc. Đoạn trích đã cho ở đề bài thuộc phần “Gia biến và lưu lạc”, nói về tâm trạng của Thúy Kiều khi chia tay Thúc Sinh.
2. Thân bài
–  Tác giả: 
Nguyễn Du (1765-1820) tự là Tố Như, hiệu là Thanh Hiên, quê ở làng Tiên Điển, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Ông sinh trưởng trong một gia đình đại quý tộc thời Lê - Trịnh. Cha là Nguyền Nghiễm từng làm Tể tướng; anh là Nguyễn Khản đỗ Tiến sĩ, làm đại quan trong phù Chúa, được Trịnh Sâm trọng vọng. Nguyễn Du chi đỗ 'Tam trường, nhưng văn chương lỗi lạc"….
–  Tác phẩm:
+ Nguồn gốc: Nguyền Du đã lấy cốt truyện từ “Kim Vân Kiền truyện” của Thanh Tâm Tài Nhân, Trung Quốc mà sáng tạo ra "Truyện Kiều” bằng thơ lục bát dài 3254 câu thơ, đậm đà màu sắc Việt Nam.
+ Giá trị của Truyện Kiều:
+ +  ''Truyện Kiều” thấm nhuần tinh thần nhận đạo cao dẹp và có giá trị tô' cáo hiện thực sâu sắc.
- Vị trí đoạn trích: từ câu 1519 đến câu 1562, thuộc phần Gia biến và lưu lạc
- Chủ đề đoạn trích: Nỗi niềm khao khát hạnh phúc lứa đôi – một hạnh phúc dung dị của người phụ nữ trong xã hội phong kiến
- Giá trị nội dung, 
+ Nguyễn Du đã lấy ngoại cảnh để đặc tả tâm trạng Thuý Kiều: bịn rịn, lưu luyến, đau khổ,  sự bất lực trước số phận.
+ Tấm lòng sâu sắc lòng thương cảm xót xa của thi hào Nguyễn Du đỗi với số phận và hạnh phúc của nàng Kiều và cho thấy ngòi bút tài hoa của ông
- Giá trị nghệ thuât: 
+ Hình thức đối ngẫu trong thơ ca truyền thống
+ Hệ thống từ ngữ giàu sắc thái trữ tình
+ Bút pháp tả cảnh ngụ tình
+ Vận dụng sáng tạo chất liệu văn học dân gian
3. Kết bài
– Đoạn trích đã miêu tả một cách tinh tế và sâu sắc diễn biến tâm của Thuý Kiều .Giọng thơ nhẹ nhàng, mênh mang, buồn chia li . Qua đó, Nguyễn Du thể hiện sự đồng  cảm xót xa trước số phận của Thuý Kiều.
 
	

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5

	I + II
	
	
	10










